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1. Why this method? 

The existing guidelines for approach channel are disadvantages because: 
(1) Only few designed ships are considered; 

(2) Only few scenarios of environmental conditions are considered ; 
(3) Ship behavior are not considered in the design; 
(4) Trade off between initial investment and operation cost could not be conducted because 
lacking of downtime and channel closing information due to environments. 

 
2. When/where simulation method used? 

Simulation method should be applied to following situations: 
(1) A high fluctuation of tidal water level or tidal window; 
(2) Approach channel exposed to open sea; 
(3) The channel used by many types and kinds of ships; 
(4) Optimal planning design of channel alignment; 
(5) The channel is heavily silted and sedimented resulting in annual maintenance dredging 
becomes very costly. 

3. What is the benefit of this software? 

(1) Decision making for optimal dredging of channel depth ; 
(2) Increase safety by reducing the risk of an accidental grounding caused by ship motion; 
(3) Increase efficiency by enabling ship owners and masters to adjust arrival times and 
maximizing the ship draft. 
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0. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC LUỒNG HÀNG HẢI 



1. Hi֓n trӴng khai thác các tuyԒn lu֟ng ph²a BԂc 
 

0. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC LUỒNG HÀNG HẢI 
 
 

 

 

TT  

 

T°n tuyԒn lu֟ng 
Tàu khai thác (DWT)   

Ghi chú 
ņӺy tӶi GiӶm tӶi 

1 HӶi Phòng 
   

- ņoͧn k°nh H¨ Nam 10.000 20.000- 40.000  
QuyԒt Ľ֗nh s֝ 199/Qņ-CHHVN 

ng¨y 08/4/2014 cֳa Cֱc HHVN 

ph° duy֓t ņԚ §n khai th§c t¨u có 

tr֙ng l֧n giӶm tӶi v¨o khu vֽc 

cӶng HӶi Phòng 

- ņoͧn Bͧch ņ΄ng 10.000 20.000-40.000 

- ņoͧn S¹ng Cͫm- ņ³nh VȈ 10.000 15.000-20.000 

- ņoͧn k°nh C§i Tráp 
 

1.000 

 
3.000 

2 Hòn Gai - Cái Lân 40.000 75.000 
 

3 Diêm ņiԚn 1.000 3.000 
 

4 Nghi SҺn 30.000 63.000 
 

5 Cֹa Lò 10.000 20.000 
 

6 VȈng Áng 30.000 45.000 
 



2. Hi֓n trӴng khai thác các tuyԒn lu֟ng phía Nam 
 

0. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC LUỒNG HÀNG HẢI 
 

 

 
TT  

 
T°n tuyԒn lu֟ng 

Tàu khai thác (DWT)   
Ghi chú 

ņӺy tӶi GiӶm tӶi 

7 ņ  ̈NԈng 50.000 70.000 
 

8 Dung QuӸt 30.000 70.000 
 

9 Sài Gòn - VȈng Tàu 15.000 30.000 
 
 

QuyԒt Ľ֗nh s֝ 3304/Qņ-BGTVT  Phê 

duy֓t ņԚ §n N©ng cao hi֓u quӶ quӶn 

lĨ, khai th§c cӶng biԜn Nh·m 5 v¨ các 

bԒn cӶng khu vֽc C§i M®p - Th֗ VӶi 

10 VȈng T¨u -Th֗ VӶi 80.000 194.000 

11 Sông Dinh 7.000 10.000 

12 So¨i RӴp - Hi֓p PhҼ֧c 30.000 70.000 

13 Quy NhҺn 30.000 50.000 
 

14 Nha Trang 30.000 50.000 
 

 

15 Lu֟ng Sông HԀu và Kênh 

Quan Chánh B  ֝

 
10.000 

 
20.000 

 



3. SӶn lҼ֯ng hàng hóa thông qua HTCB Vi֓t Nam 
 

1. HIỆN TRẠNG KHAI THÁC LUỒNG HÀNG HẢI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Å T֝c Ľ֥ tŁng trҼ֫ng sӶn lҼ֯ng h¨ng h·a th¹ng qua cӶng b³nh qu©n l¨ 1,7%/nŁm 

(1998-2006); 11,2%/nŁm (2007-2015) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. T֡ng h֯p tai nӴn hàng hӶi (2013-2017) 

Năm 2017 (11 

tháng) 

2016 2015 2014 2013 

21 23 24 30 

 
25 

Thống kê tai nạn hàng hải (2013-2017) 
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1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 



1. Lý do nghiên cֵu? 
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 
 

Lý do khách quan: 

Ç Áp lực quá tải về khai luồng tàu nêu trên 

Ç Rủi ro hàng hải là rất tiềm ẩn và tiềm tàng 
 
 
 
 

Lý do chủ quan: 

Ç Trong quá trình khai thác, việc cho phép và điều động tàu ở 
Việt Nam hiện nay chỉ dựa vào kinh nghiệm; 

Ç Năng lực vận hành của tàu gần như chưa được quan tâm 
trong quá trình khai thác cũng như thiết kế 

Ç Chỉ xem xét đến một số điều kiện thiết kế cơ bản (môi 
trường và tàu); 



2. Áp dֱng cho trҼ֩ng h֯p nào? 
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 
 
 
 
 
 

Ç Khu v c֔ có biên Śԍ thԛy triԁu dao Śԍng lԏn; 

Ç LuԊng nӹm khu v c֔ biԂn hԑ chԆu tác dԚng tr c֔ tiԀp 
cԛa sóng; 

Ç LuԊng có nhiԁu tàu lԏƴ Śŀ Řӱng vԁ chԛng loӱi và kích 
ǘƘԜԏc; 

Ç bԎƛ luԊng tàu ǘƘԜԐng xuyên bԆ bԊi lӸng và nӱo vét 
duy tu rӳt tԉn kém. 



3.1 Mֱc tiêu - khai thác 
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 
 
 

 

D  ֔báo và nhӷn diԄn mԝŎ Śԍ khó 
ƪƘŇƴ trong quá trình hành hӲi. 

 
 
 
 
 

 

HԌ trԓ ŚӼt kԀ hoӱŎƘ Śƛԁǳ Śԍng tàu 
hiԄu quӲ và an toàn nhӳt. 

 
 
 
 
 

 

Nâng hiԄu suӳt khai thác luԊng 
bӹng gia ǘŇƴƎ mԏƴ ƴԜԏc chԑ hàng. 



3.2 Mֱc tiêu ï thiԒt kԒ 
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TrӲ lԐi câu hԈi khi nào cӴn nӱo vét? 
Và nӱo vét bao nhiêu là tԉi ԜǳΚ 

 
 
 
 
 
 

Chԇƴ ƘԜԏng tuyԀn luԊng tԉi 
Ԝǳ ƪƘƛ ǉǳƛ Ƙƻӱch phát triԂn 
luԊng; 



4. T n֡g quan vԚ phҼҺng pháp và k׃ thuԀt mô phn֛g? 
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 
 

 

No Loại mô phỏng Phương pháp Phạm vi 

1 Nhóm mô 
phԈng th c֔ 

Mô phԈng thԐi gian th c֔ 
(Ship handling simulator) 

ThiԀt kԀ 
Khai thác 

  

Mô phԈng tҼԎƴƎ tác 
(computer interactive simulation) 

ThiԀt kԀ 
Khai thác 

  

Mô phԈng th֔ c tԀ Ӳo Quy hoӱch 

2 Nhóm mô 
phԈng nhanh 

Mô phԈng nhanh 
(fast time simulation) 

Quy hoӱch 

  

Mô phԈng sԉ Monte Carlo 
(Monte Carlo numerical 
simulation) 

ThiԀt kԀ 
Khai thác 



4. PhҼҺng pháp mô phn֛g s ֝là gì? 
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ç Mô phԈng các s֔  kiԄn và các khӲ ƴŇƴƎ cԛa s֔  kiԄn 
xӲy ra trong tԜԎƴƎ lai trên cԎ sԑ các d  ֓liԄu và kinh 
nghiԄm thu thӷp và ŚǵŎ kԀt ŚԜԓc trong quá khԝ và 
hiԄn tӱi. 

Ç D֔ a vào kԀt quӲ mô phԈng chúng ta có thԂ biԀt 
ǘǊԜԏc ŚԜԓc hiệu quả (hay hậu quả) ǘǊԜԏc khi thiết 
kế (hay kế hoạch vận hành) ŚŜƳ ra th c֔ thi. 



4.1 KHAI  THÁ C-Mô hình hoӴt Ľ֥ng nhҼ nào? 
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 
 
 
 
 
 
 

 

D  ֔ōłƻ Śƛԁu kiԄn 
thԐi tiԀǘ ǘǊԜԏc t  ֑
мƘ ŚԀn 30h 

7Ԝŀ ra các kԆch 
bӲƴ Śƛԁǳ Śԍng tàu 
(mԏƴ ƴԜԏc, vӷn 

tԉc) 
 
 
 
 

 

HԌ trԓ l a֔ chԇn 
kԆch bӲn tԉƛ Ԝǳ ŚԂ 
tԉƛ Śŀ Ƴc֔ ƴԜԏc 

chӱy tàu 

Tính toán và d  ֔
báo khӲ ƴŇƴƎ vӷn 
hành cԛa tàu (dao 
Śԍng cԛa tàu) 

 
CӲnh báo mԝc Śԍ 

rԛi ro 



4.2 THIԑT Kԑ-Mô hình hoӴt Ľ֥ng nhҼ nào? 
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ç Mô hình hóa Śƛşǳ ƪƛԄn t  ֔nhiên và Śԍi tӴu ŚԀn cӲng 

Ç Mô phԈng chuԌi rԐi rӱc các s֔  kiԄn (khai thác) nêu 
trên bӹƴƎ ǇƘԜԎƴƎ ǇƘłǇ Monte Carlo. 



5. Mֵc Ľ֥ tin cԀy nhҼ thԒ nào? 
 

1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 
 
 

Mức độ tin cậy  

 
DUKC 

 

Mô hình toán kԀt hԓp 
quan trӸc tr c֔ tuyԀn 

 
 

 

 

tƘԜԎƴƎ ǇƘłǇ sԉ 
Mô hình 

toán+quan trӸc 
kiԂm ŚԆnh 

 

 

tƘԜԎƴƎ ǇƘłǇ Řa֔ trên 
kinh nghiԄm 

Depth/draft=1.1-1.3 

 

No 

Chi phí lắp đặt 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ 



1. Trình t  ֽcác bҼ֧c ֵng dֱng phҼҺng pháp 
 

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ 
 
 
 
 
 

 

1. Xây dοng mô hình toán 

2. Kiʾ m Ľ̂nh mô hình toán 

3. C¨i Ľt̡ và thλ nghi m˂ 

4. Vʨn hành 

5. Nâng cʠp và hoàn ch n˄h 



2. Mô hình toán 
 

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Draft (T): mԏƴ ƴԜԏc cԛa tàu 
- Squat (SmaxύΥ Śԍ dӹn do vӷn 

tԉc chӱy tàu 
- Wave response (Wr): dao 
Śԍng tàu trong sóng 

- Heel: d֔  tr  ֓nghiêng lԄch 
tàu do gió 

- NetUKC: d  ֔tr  ֓an toàn 
 

d = Draft + Squat + Wave response + Heel + NetUKC 



3. Các mô hình Ľang nghiên cֵu và áp dֱng 
 

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ 
 
 
 
 
 
 

No. Tên Dạng công thức Nơi áp dụng 

1 Mô hình tuyԀn tính hԊi quy 
gi֓ a UKC và chiԁu cao sóng 

UKC = a.He10  + b HARAP - Hà Lan 

2 Mô hình tҼԎƴƎ ǉǳŀƴ Řŀƻ Śԍng 
tӴu và sóng 

UKC/Hmean=f(a,ft,L/l) Nhӷt BӲn, Úc 

3 Mô hình hàm truyԁn UKC= f(RAO(w,),a,b) Úc, Anh 

4 Mô hình lý thuyԀǘ Śԍ tin cӷy UKC= f(RAO, S, p) Tӳt cӲ όŚŀƴƎ ƴƎƘƛşƴ Ŏԝu áp 
dԚng trong OSEC2017) 

5 Các mô mình th֔c nghiԄm khác 
kԀt hԓp vԏi lý thuyԀǘ Śԍ tin cӷy 

UKC=f(Hs,T,p) M ,֖ Canada 



3. Các mô hình toán và công tác kiԜm Ľ֗nh/hi֓u ch֕nh 
 

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ 
 
 

 

No. Dữ liệu Mô hình tính Yêu cầu 

1 Mԏn nҼԏc tӴu Thông sԉ k  ֖thuӷt tӴu  

2 Mô hình d֔  báo triԁu Mô hình triԁu - S֒  dԚng sԉ liԄu công bԉ cԛa 
nhà nҼԏc. 

3 Sai sԉ m c֔ nҼԏc Phân tích thԉng kê - 7ƻ ƪƛԂm chԝng 

4 7ԍ dӹn (Squat) do 
vӷn tԉc chӱy tӴu 

Mô hình toán 
(PIANC 2014) 

- L֔ a chԇn mô hình thích hԓp 
- 7ń ƪƛԂƳ ŚԆnh 

5 D֔  báo sóng Mô hình sԉ - 7ƻ ƪƛԂm chԝng 

6 D֔  tr  ֓do sóng (wave 
response) 

- Mô hình toán 
(Japanese method) 
- aƾ ƘƜƴƘ Śԍ tin cӷy 

- KiԂm chԝng bӹng quan trӸc hay 
mô hình sԉ 

7 D֔  tr  ֓do gió 
(heeling) 

Mô hình toán - Không cӴn kiԂm ŚԆnh 

8 D֔  tr  ֓an toàn 
(NetUKC) 

Kinh nghiԄm - Loӱƛ ŚԆa chӳt luԊng 



4. Phân cӸp các phiên bӶn phӺn mԚm 
 

2. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG SỐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(×): Chԅ yêu cӴu vԁ kiԂm ŚԆnh 

No. Hạng mục Phiên bản 
tiêu chuẩn 

Phiên bản 
nâng cấp 

Phiên bản 
cao cấp 

1 Mô hình toán d  ֔báo m c֔ nҼԏc thԛy triԁu × × × 
2 Quan trӸc m c֔ nҼԏc và gió (×) × × 

3 Mô hình sԉ d  ֔báo sóng ngӸn hӱn × × × 

4 Quan trӸc sóng 
 

(×) × 

5 Mô hình tính dao Śԍng tӴu trong sóng × × × 

6 Quan trӸc dao Śԍng tӴu trong sóng 
 

(×) (×) 

7 Quan trӸc môi trҼԐng toàn diԄn 
  

× 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017 



1. CҺ s֫ khoa h֙c 
 

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017 
 
 
 
 

 

1. Các nghiên cηu trên tʜp chí SIMULATION 

2. PIANC_2014 (nhóm nghiên cηu cεa Nhʨt Bʞn) 

3. OCDI 2009 (Nhʨt Bʞn) 

4. MΧt sΞ tài li u˂ tham khʞo khác 



2. Màn hình giao di֓n OSEC2017-ver01 
 

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017 



3. Giao di֓n modul thiԒt kԒ (Depth optimization) 
 

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017 



4. Modul quӶn lý khai thác (passage planning) 
 

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017 



 

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ví dֱ vԚ kԒt quӶ t֝i Ҽu hóa chiԚu sâu nӴo vét lu֟ng 



 

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM OSEC2017 
 
 
 
 
 

 
Chi tiԒt xem và download trên OSE.VN 



 

3. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. PhӺn mԚm APP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 



 

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TẠI VIỆT NAM 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Thu thʨp thông tin, kh ʞo s§t v¨ Ľiu̓ tra hi n˂ trʜng cʅ sέ 
hʜ tʢng (cηng và m m̓) luΠng vʨn tʞi bi nʾ 

2. Hi˂ n trʜng vʨn hành khai thác luΠng bi nʾ và quá trình 
Ľi̓u ĽΧng tʢu: kh· khŁn v¨ thuʨn lαi. 

3. Khʞo sát nhu cʢu ηng dγng công ngh  ˂mΩi trong quʞn lý 
và khai thác luΠng. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

1. Công tác khӶo sát 



2. KԒ hoӴch Ľang tr iԜn khai 
 

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 

No. NỘI DUNG Từ Đến Thời gian Kinh phí 

1 Xây d n֔g và phát triԂn phӴn mԁm 12/2016 12/2017 12 tháng JPC 

2 KhӲo sát th c֔ tԀ và thu thӷp thông tin 12/2017 02/2018 2 tháng JPC 

3 Xây d n֔g modul ŚƛԂn hình và hiԄu chԅnh 02/2018 03/2018 1 tháng NILIM 

4 Vӷn hành thí ŚƛԂm 03/2018 06/2018 3 tháng (Bԍ GTVT 
Tài trԓ) 

5 KiԂm ŚԆnh và hiԄu chԅnh 06/2018 07/2018 1 tháng (Bԍ GTVT 
Tài trԓ) 

6 Hoàn thiԄn 07/2018 08/2018 1 tháng (Bԍ GTVT 
Tài trԓ) 

7 7łƴƘ giá t  ֑phía Nhӷt BӲn 08/2018 09/2018 1 tháng (Bԍ GTVT 
Tài trԓ) 

8 Tԋng thԐi gian 
  

21 tháng 
 

 



3. PhiԒu ĽiԚu tra  
 

4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI 
 
 

 

No. NỘI DUNG KHẢO SÁT/ĐIỀU TRA Đặc tính/Thông tin Khác 

1 Dӱng hình thái luԊng tӴu T֔  nhiên/Nӱo vét/Kênh  

2 7Ԇa chӳt luԊng tӴu YԀu/Trung bình/Cԝng 
 

3 ChԀ Śԍ quan trӸc m c֔ nҼԏc ThҼԐƴƎ ȄǳȅşƴκŚԆnh kȆ/không 
 

4 ChԀ Śԍ khӲƻ ǎłǘ ŚԆa hình luԊng 6 tháng/12 tháng 
 

5 7ƛԁu kiԄn sóng gió Rӳt mӱnh/Trung bình/YԀu 
 

6 HiԄn trӱng quan trӸc sóng gió Thԛ công/máy ŚƻκƪƘƾƴƎ 
 

7 7ƛԁu kiԄn và ǉǳȅ ŚԆƴƘ Śƛԁǳ Śԍng tӴu Chԅ sԉ an toàn/kinh nghiԄm 
 

8 YƘƽ ƪƘŇƴ và thuӷn lԓi khác Có/Không 
 

9 Nhu cӴu lӸǇ ŚӼt hԄ thԉng hԌ trԓ vӷn 
hành và khai thác (OSEC2017) 

Có/Không 
 

10 CӳǇ Śԍ công nghԄ Tiêu chuӵn/nâng cӳp/cao cӳp 
 

11 Hình thԝc hԓp tác (phi lԓi nhuӷn) Phí hԌ trԓ, duy tu, nâng cӳp 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 



 

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 
Ç ThԀ giԏi ŚŀƴƎ bԜԏc sang k  ֗nguyên cԛa cuԍc cách 

mӱng công nghԄ 4.0, nhԜng khai thác luԊng tӴu tӱi 
VN vӶn d a֔ vào kinh nghiԄm. 

Ç HiԄn nay ŚŀƴƎ xӲy ra tranh chӳp gi֓ a cӲng vԚ, hoa 
tiêu và nhà khai thác cӲng vԁ quy ŚԆnh và ŎԎ sԑ ŚԂ 
Śƛԁǳ Śԍng tӴu. 

Ç Qua tham khӲƻ ŎłŎ ƴԜԏc cho thӳy, quӲn lý nhà ƴԜԏc 
ŚƽƴƎ vai trò rӳt quan trԇng vԁ vӳn Śԁ này. 

Ç Phát triԂn mô hình toán vԁ Řŀƻ Śԍng tàu chính xác và 
tin cӷy ƘԎƴ ŚŀƴƎ ƭŁ vӳn Śԁ rӳt thԐi s֔  cԛa các chuyên 
gia và nhà nghiên cԝu. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN 


